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Thứ/ Ngày/ 

Buổi 
Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài 

ĐDDH 

 

2 

17/10 

S
Á

N
G

 

1  Chào cờ Chủ điểm: Mừng ngày PNVN 20/10  

2 13 Tập đọc Trung thu độc lập. Lồng ghép QPAN Máy chiếu 

3  Dyned Theme 2: School (5/8)  

4 31 Toán Luyện tập( Tr40) Bảng phụ 

C
H

IỂ
U

 5  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 7 Kể chuyện Lời ước dưới trăng   Máy chiếu 

7 7 Đạo đức Tiết kiệm tiền của( T1) Thẻ hoa 

8 13 Khoa học Phòng bệnh béo phì Máy chiếu 

3 

18/10 

S
Á

N
G

 

1  Mĩ thuật Ngày hội hóa trang ( Tiết 1)  

2 13 LTVC Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam Máy chiếu 

3 32 Toán Biểu thức có chứa hai chữ Bảng phụ 

4  Thể dục 
Kiểm tra quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái đổi 

chân khi đi sai nhịp. 

 

C
H

IỂ
U

 5 13 TLV Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện(Tiết 2/2) Máy chiếu,  

6  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

7  HĐNGCK ATGT: Ý nghĩa một số biển báo giao thông cơ bản Tư liệu 

8  ĐSTV Đọc sách tự chọn thuộc chủ điểm  

4 
19/10 

S
Á

N
G

 

1 14 Tập đọc Ở Vương quốc Tương lai Máy chiếu 

2 33 Toán Tính chất giao hoán của phép cộng( Tr42) Bảng phụ 

3  Tin học Những gì em đã biết( Tiết 1)  

4  HDH Hoàn thành bài  

C
H

IỂ
U

 5 14 Khoa học Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa Tư liệu 

6 7 Kĩ thuật Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường(T2) Bộ KT 

7 7 Địa lí Một số dân tộc ở Tây Nguyên.  Máy chiếu 

5 
20/10 

S
Á

N
G

 

1  Tiếng Anh Unit 5: Can you swim? Lesson 1  

2 14 LTVC Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam Máy chiếu 

3  Dyned Theme 2: School (5/8)  

4 34 Toán Biểu thức có chứa ba chữ (Tr43) Bảng phụ 

C
H

IỂ
U

 5  Âm nhạc 
- Ôn tập 2 bài hát Em yêu hòa bình, Bạn ơi lắng nghe- 

Ôn TĐN số 1 
 

6  Tin học Những gì em đã biết( Tiết 2)  

7  Thể dục Động tác vươn thở và tay  

8  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 

21/10 

S
Á

N
G

 

1  Tiếng Anh Unit 5: Can you swim? Lesson 2  

2 14 TLV Luyện tập phát triển câu chuyện( Tiết 1/3) Máy chiếu 

3 35 Toán Tính chất kết hợp của phép cộng (Tr45) Máy chiếu 

4  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

C
H

IỂ
U

 

5  Chính tả Nhớ- viết: Gà trống và  Cáo. Máy chiếu 

6 7 Lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo 

 (năm 938) 

Máy chiếu 

7 
 

SHL Sơ kết tuần. SHCĐ: Nghe kể chuyện gương học sinh 

nghèo vượt khó 

Hoa thi đua 


